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	SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TỊNH BIÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /TB-TTYT
	
Tịnh Biên, ngày 09 tháng 4 năm 2025



THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá cạnh tranh gói cải tạo, sửa chữa

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu
Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-TCHC ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Phòng Tổ chức – Hành chính về việc dự trù kinh phí xây dựng, bảo trì, sửa chữa, mua sắm tài sản năm 2025.
Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên thông báo mời chào giá cạnh tranh gói cải tạo, sửa chữa đến các nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, giá theo hồ sơ yêu cầu với các nội dung sau:
- Tên gói thầu: CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ VỆ SINH NHÂN VIÊN; PHÒNG THU VIỆN PHÍ; LĂN KIỀM CHỐNG THẤM TRÉT BỘT SƠN BÊ TƯỜNG CŨ VÁCH VÀ TRẦN KHOA KHÁM BỆNH
	STT
	Ký hiệu
bản vẽ
	Mã hiệu
công tác
	Danh mục công tác/ Diễn giải KL
	Đơn vị
tính
	Khối lượng

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Nhà vệ sinh nhân viên
	 
	 

	1
	 
	SA.11251
	Phá dỡ kết cấu bê tông, bê tông tảng rời
	m3
	2.5360

	 
	 
	 
	vách: 1,28*3*0,1+1,6*2,2*0,1 = 0,736
	 
	 

	 
	 
	 
	nền: 2*3*0,3 = 1,8
	 
	 

	2
	 
	SB.91511
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	m3
	2.5360

	 
	 
	 
	2,536 = 2,536
	 
	 

	3
	 
	AA.23105
	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô tự đổ 7T, chiều dài lớp bóc <= 7cm
	100m2
	2.5360

	 
	 
	 
	2,536 = 2,536
	 
	 

	4
	 
	AE.63213
	Xây gạch ống 8x8x19, xây tường thẳng chiều dày <= 30cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75
	m3
	1.560

	 
	 
	 
	2,6*3*0,1*2 = 1,56
	 
	 

	5
	 
	AK.31140
	Ốp gạch tường, kích thước gạch <=0,54m2, vữa XM mác 75
	m2
	25.60

	 
	 
	 
	1,6*(3+3+3+3+2+2) = 25,6
	 
	 

	6
	 
	AK.21133
	Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75
	m2
	38.240

	 
	 
	 
	2,6*3*4 = 31,2
	 
	 

	 
	 
	 
	0,4*2,2*8 = 7,04
	 
	 

	7
	 
	AK.82510
	Bả bằng bột bả vào tường
	m2
	64.20

	 
	 
	 
	2*3,2*3 = 19,2
	 
	 

	 
	 
	 
	3*3*4 = 36
	 
	 

	 
	 
	 
	3*3 = 9
	 
	 

	8
	 
	AK.84112
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	64.20

	 
	 
	 
	2*3,2*3 = 19,2
	 
	 

	 
	 
	 
	3*3*4 = 36
	 
	 

	 
	 
	 
	3*3 = 9
	 
	 

	9
	 
	BB.41107
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 89mm
	100m
	0.060

	 
	 
	 
	6/100 = 0,06
	 
	 

	10
	 
	BB.41103
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 32mm
	100m
	0.050

	 
	 
	 
	5/100 = 0,05
	 
	 

	11
	 
	BB.41101
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 20mm
	100m
	0.120

	 
	 
	 
	12/100 = 0,12
	 
	 

	12
	 
	BB.91201
	Lắp đặt chậu xí bệt
	bộ
	1.0

	 
	 
	 
	1 = 1
	 
	 

	13
	 
	BB.91501
	Lắp đặt vòi rửa 1 vòi
	bộ
	1.0

	 
	 
	 
	1 = 1
	 
	 

	14
	 
	BB.91901
	Lắp đặt gương soi
	cái
	1.0

	 
	 
	 
	1 = 1
	 
	 

	15
	 
	BB.91702
	Lắp đặt phễu thu, đường kính 100mm
	cái
	2.0

	 
	 
	 
	2 = 2
	 
	 

	16
	 
	AK.41123
	Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 75
	m2
	6.0

	 
	 
	 
	2*3 = 6
	 
	 

	17
	 
	AK.51290
	Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,54m2, vữa XM mác 75
	m2
	6.0

	 
	 
	 
	2*3 = 6
	 
	 

	18
	 
	AI.63232
	Vách kính khung nhôm trong nhà
	m2
	2.9640

	 
	 
	 
	0,6*2,17*2 = 2,604
	 
	 

	 
	 
	 
	0,6*0,6 = 0,36
	 
	 

	 
	 
	 
	Phòng thu viện phí
	 
	 

	19
	 
	AK.82510
	Bả bằng bột bả vào tường
	m2
	76.0

	 
	 
	 
	5*3,2*2 = 32
	 
	 

	 
	 
	 
	4*3*2 = 24
	 
	 

	 
	 
	 
	4*5 = 20
	 
	 

	20
	 
	AK.84112
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	76.0

	 
	 
	 
	5*3,2*2 = 32
	 
	 

	 
	 
	 
	4*3*2 = 24
	 
	 

	 
	 
	 
	4*5 = 20
	 
	 

	21
	 
	AK.41123
	Láng nền sàn không đánh mầu, dày 3cm, vữa XM mác 75
	m2
	2.20

	 
	 
	 
	2*1,1 = 2,2
	 
	 

	22
	 
	AK.51290
	Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,54m2, vữa XM mác 75
	m2
	2.20

	 
	 
	 
	2*1,1 = 2,2
	 
	 

	23
	 
	AI.63232
	Cửa đi kính khung nhôm Xingfa 
	m2
	4.8578

	 
	 
	 
	1,07*2,27*2 = 4,8578
	 
	 

	 
	 
	 
	Trét bột, sơn bê mặt tiền
	 
	 

	24
	 
	BB.41107
	Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 89mm
	100m
	0.40

	 
	 
	 
	40/100 = 0,4
	 
	 

	25
	 
	BB.91702
	Lắp đặt phễu thu, đường kính 100mm
	cái
	10.0

	 
	 
	 
	10 = 10
	 
	 

	26
	 
	AK.21123
	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75
	m2
	143.0

	 
	 
	 
	143 = 143
	 
	 

	27
	 
	AK.82510
	Bả bằng bột bả vào tường
	m2
	604.80

	 
	 
	 
	57,6*8,4 = 483,84
	 
	 

	 
	 
	 
	2,1*57,6 = 120,96
	 
	 

	28
	 
	AK.84112
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	604.80

	 
	 
	 
	57,6*8,4 = 483,84
	 
	 

	 
	 
	 
	2,1*57,6 = 120,96
	 
	 


1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Thị xã Tịnh Biên.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Thành Hậu, số điện thoại: 0777040070, địa chỉ email: lthau01@gmail. com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lê Thành Hậu, Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên, Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, Phường Nhà Bàng, Thị xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 4 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 23 tháng 4 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2025.
6. Nội dung yêu cầu báo giá
Chủ đầu tư liệt kê chi tiết đơn giá và thành tiền danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng kê chi tiết trên./.
         Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HST.

GIÁM ĐỐC





                                                                        Nguyễn Tấn Huy
[bookmark: _GoBack]Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ hành hóa, thiết bị
 BÁO GIÁ(1)
 Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ hành hóa, thiết bị như sau:
1. Báo giá cung cấp dịch vụ hành hóa, thiết bị.
	STT
	Hạng mục
	Quy cách
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	

	2
	PHÍ VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT
	GÓI
	
	
	

	CỘNG
	

	THUẾ VAT 8%
	

	TỔNG CỘNG
	


2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
                                                                                                                                   
 ….., ngày…. tháng….năm….
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)
 (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Ghi chú:
          (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
          (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
NV: Lê Thành Hậu

